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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 2 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 2 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Số 274 958 được đọc là: 

A. Hai trăm bảy mươi tư nghìn chín trăm năm mươi tám 

B. Hai trăm bảy mươi tư nghìn chín trăm năm mươi lăm 

C. Hai trăm bảy mươi nghìn chín trăm năm mươi tám 

D. Hai trăm bảy mươi tư chín trăm năm mươi tám 

Câu 2: Chữ số 4 trong số 374 827 thuộc hàng nào, lớp nào? 

A. Hàng chục nghìn, lớp nghìn B. Hàng nghìn, lớp đơn vị 

C. Hàng nghìn, lớp nghìn D. Hàng chục nghìn, lớp đơn vị 

Câu 3:  Số lớn nhất trong các số dưới đây là: 

A. 107 946 B. 160 748 C. 137 834 D. 162 525 

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 trong số 70 920 000 là: 

A. 70 000 000 B. 7 000 000  C. 700 000 D. 70 000 

Câu 5: Số “chín trăm hai mươi nghìn” được viết là: 

A. 920 000 B. 92 000 C. 9 200 D. 920 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây: 

Viết số Đọc số 

173 958  

 Hai trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi ba 

983 968  

 Năm trăm sáu mươi nghìn sáu trăm bảy mươi lăm 
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Bài 2: Viết số thành tổng (theo mẫu): 

Mẫu: 479 589 = 400 000 + 70 000 + 9 000 + 500 + 80 + 9 

589 859 209 869 193 027 580 080 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Số  412 859 892 480 9 852 048 20 893 564 

Giá trị của chữ số 2     

Giá trị của chữ số 9     

Giá trị của chữ số 4     

Bài 4: Sắp xếp các số: 

a) 492 593; 582 968; 36 869; 3 293 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b) 58 859; 1 492; 389 402; 842 958 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 2 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: A Câu 5: A 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

Viết số Đọc số 

173 958 Một trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm năm mươi tám 

222 463 Hai trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi ba 

983 968 Chín trăm tám mươi ba nghìn chín trăm sáu mươi tám 

560 675 Năm trăm sáu mươi nghìn sáu trăm bảy mươi lăm 

Bài 2:  

589 859 = 500 000 + 80 000 + 9 000 + 800 + 50 + 9 

209 869 = 200 000 + 9 000 + 800 + 60 + 9 
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193 027 = 100 000 + 90 000 + 3 000 + 20 + 7 

580 080 = 500 000 + 80 000 + 80 

Bài 3: V\ 

Số  412 859 892 480 9 852 048 20 893 564 

Giá trị của chữ số 2 2 000 2 000 2 000 20 000 000 

Giá trị của chữ số 9 9 90 000 9 000 000 90 000 

Giá trị của chữ số 4 400 000 400 40 4 

Bài 4:  

a) Sắp xếp: 3 293; 36 869; 492 593; 582 968. 

b) Sắp xếp: 842 958; 389 402; 58 859; 1 492. 
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